
ĐVT: Triệu đồng

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh 23.086 10.269 3.542 5.504 170 326 837 - 193 846 1.052 347 - 

1 Văn phòng Tỉnh ủy 834 834 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 834 834 

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh 470 460 10 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  391 391 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 79 69 10 

3 Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh 227 25 - 202 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  202 202 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 25 25 

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1.768 82 1.532 - - 154 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  1.556 36 1.400 120 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 212 46 132 34 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 230 220 10 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  186 186 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 44 34 10 

6 Sở Tư pháp 47 30 17 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 47 30 17 

7 Sở Công thương 435 247 88 100 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  367 199 68 100 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 68 48 20 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 267 97 - - 170 - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  230 60 170 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 37 37 

9 Sở Tài chính 54 54 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 54 54 

10 Sở Xây dựng 126 126 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  77 77 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 49 49 

11 Sở Giao thông Vận tải 136 72 64 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  44 15 29 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 92 57 35 
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TỔNG HỢP KINH PHÍ TIẾT KIỆM THÊM NĂM 2020 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND-HC ngày           /7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
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12 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.810 225 - 3.585 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  540 177 363 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 3.270 48 3.222 

13 Sở Y tế 488 141 - - - - - - - - - 347 - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  431 84 347 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 57 57 

14 Sở Lao động Thương binh-Xã hội 1.283 159 - 72 - - - - - - 1.052 - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  1.116 126 - 990 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 167 33 72 62 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.049 55 - 157 - - 837 - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  746 64 682 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 303 55 93 155 

16 Sở Tài nguyên Môi trường 279 279 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  223 223 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 56 56 

17 Sở Thông tin và Truyền thông 211 203 8 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  187 179 8 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 24 24 

18 Sở Nội vụ 690 684 6 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  627 627 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 63 57 6 

19 Sở Ngoại vụ 3.027 3.027 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  3.013 3.013 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 14 14 

20 Thanh tra tỉnh 46 46 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 46 46 

21 Ban QL Khu Kinh tế 39 39 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  28 28 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 11 11 

22 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 1.404 834 347 198 - 25 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  1.383 813 347 198 25 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 21 21 

23 Ban Chấp hành Đoàn tỉnh 779 418 286 75 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  763 402 286 75 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 16 16 

24 Hội Liên hiệp Phụ Nữ 897 398 214 256 - 29 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  883 384 214 256 29 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 14 14 

25 Hội Nông dân 809 349 234 226 - - - - - - - - - 
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- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  789 329 234 226 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 20 20 

26 Hội Cựu Chiến binh 216 41 89 75 - 11 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  205 30 89 75 11 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 11 11 

27 Liên minh các Hợp Tác Xã 438 183 91 145 - 19 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  422 167 91 145 19 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 16 16 

28 Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ Thuật 207 164 - 43 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  198 155 43 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 9 9 

29 Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị 446 446 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  433 433 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 13 13 

30 Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ Thuật 129 129 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  112 112 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 17 17 

31 Hội Chữ Thập Đỏ 99 99 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  81 81 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 18 18 

32 Hội Đông y 98 98 - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  86 86 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 12 12 

33 Hội Người mù 70 5 - 65 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  65 65 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 5 5 

34 Trung tâm xúc tiến thương mại, DL&ĐT 546 - 546 - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  500 500 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 46 46 

35 Trường Chính trị 305 - - 305 - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  245 245 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 60 60 

36 Vườn quốc gia Tràm Chim 88 - - - - 88 - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  64 64 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 24 24 

37 Công an Tỉnh 193 - - - - - - - 193 - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 193 193 

38 Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh 846 - - - - - - - - 846 - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  704 704 
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- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 142 142 

39 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - - - - - - - - - - - - - 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước  - 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 - 
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